
Tổng số: 34 người

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

A VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG RIÊNG CHO TỪNG CƠ QUAN CẤP TỈNH

I Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Phòng Lý luận chính trị, lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1 Dương Văn Sơn 26/7/1985 Kinh

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo, Phòng Lý luận 

chính trị, lịch sử Đảng, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cử nhân

Quản lý 

Biên giới; 

Cán bộ 

Chính trị

Khoa học 

Quân sự 

Biên 

phòng; 

Chính trị

Xã Hà Long, tỉnh 

Thanh Hóa

Tổ dân phố số 2, 

phường Bỉm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá

Tổ dân phố số 2, 

phường Bỉm Sơn, 

Tỉnh Thanh Hoá

Sỹ quan 

Quân đội 

phục viên

NV1: Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo - Phòng Lý luận 

chính trị, lịch sử Đảng, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu;

NV2: Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu;

NV3: Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Tổ 

chức đảng, đảng viên, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Lai Châu;

NV4: Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Bảo vệ 

chính trị nội bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lai Châu

Ngành đào tạo của thí sinh là Khoa học

Quân sự, chuyên ngành Quản lý biên giới,

không phù hợp với ngành, chuyên ngành

cần tuyển: ngành hoặc chuyên ngành: Lịch

sử Đảng; Xây dựng Đảng và chính quyền

nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính

trị học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội

khoa học

II Chuyên viên về công tác Tuyên giáo, Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cử nhân

Chỉ huy 

tham mưu 

lục quân

BCHT

Thạc sĩ
Quản trị 

chiến lược

Quản trị 

Kinh doanh

Tiến sĩ
Kinh tế 

Chính trị

Kinh tế 

Chính trị

2 Hạng Quang Trung 20/8/2004 Mông

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo, Phòng Tuyên 

truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cử nhân
Quan hệ 

quốc tế

Quan hệ 

quốc tế

Xã Huổi Lèng, 

Mường Lay, 

Điện Biên

Bản Cổng Trời, xã 

Na Sang, tỉnh 

Điện Biên

Bản Cổng Trời, 

xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo - Phòng Tuyên 

truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quan hệ quốc tế, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Báo chí; Truyền thông;

Xuất bản; Xây dựng Đảng và chính quyền

nhà nước; Chính trị học

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ TUYỂN CÔNG CHỨC CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH, CẤP XÃ ĐỢT 2 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 14-TB/HĐTD, ngày 16/10/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức)

-----

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

1 Hờ A Trư 10/7/1981 Mông

NV1: Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo - Phòng Tuyên 

truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Kinh tế Chính trị, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Báo chí; Truyền thông;

Xuất bản; Xây dựng Đảng và chính quyền

nhà nước; Chính trị học

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo, Phòng Tuyên 

truyền - Báo chí - Xuất bản, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xã Nghĩa Tâm, 

tỉnh Lào Cai

Thôn An Hạ, xã 

An Khánh, thành 

phố Hà Nội

Thôn An Hạ, xã 

An Khánh, thành 

phố Hà Nội

Người dân 

tộc thiểu số; 

Sĩ quan 

Quân đội 

phục viên

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

B VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CHUNG

I Cấp tỉnh

I.1 Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1 Mã Hồng Nhị 09/4/2001 Nùng

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Cử nhân Luật Luật
Xã Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng

Thôn Tân Việt, xã 

Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng

HH1A KĐT Linh 

Đàm, phường 

Hoàng Liệt, thành 

phố Hà Nội

Người dân 

tộc thiểu số

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh không đăng kí nguyện vọng tuyển

dụng theo Thông báo số 251-TB/BTCTU,

ngày 11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2 Lê Thị Thu Huyền 15/3/2001 Kinh

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Đại học Luật Luật
Xã Hoàng An, 

tỉnh Phú Thọ

TDP Đống Đa, 

phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú 

Thọ

TDP Đống Đa, 

phường Vĩnh 

Phúc, tỉnh Phú 

Thọ

Không

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh không đăng kí nguyện vọng tuyển

dụng theo Thông báo số 251-TB/BTCTU,

ngày 11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3 Lý Thị Diệu Nga 16/02/2004 Mông

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng - Phòng Tổ 

chức cán bộ, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Cử nhân Luật Luật
Xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Bản Phố 2, 

xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Bản Phố 2, 

xã Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

2. Phòng Tổ chức cán bộ

3. Phòng Tổ chức Đảng, Đảng 

viên

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh ghi không đầy đủ thông tin Cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký dự tuyển theo

Thông báo số 251-TB/BTCTU, ngày

11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

I.2 Chuyên viên về chuyển đổi số, Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1 Thào A Vanh 01/9/2000 Mông

Chuyên viên về chuyển đổi 

số - Phòng Tổ chức đảng, 

đảng viên, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy

Cử nhân
Công nghệ 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Xã Bảo Lạc, 

huyện Cao Bằng

Thôn 3, xã Quảng 

Hòa, tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn 3, xã Quảng 

Hòa, tỉnh Lâm 

Đồng

Người dân 

tộc thiểu số

1. Phòng Chuyển đổi số - Cơ 

yếu, Văn phòng Tỉnh ủy

2. Văn phòng Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy

3. Văn phòng cơ quan Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh

4. Phòng Tổ chức đảng, đảng 

viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh ghi sai Cơ quan, tổ chức, đơn vị dự

tuyển theo Thông báo số 251-TB/BTCTU,

ngày 11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

II Cấp xã

II.1 Chuyên viên hành chính

* Chuyên viên hành chính, Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Tăm

1 Giàng A Máo 07/02/2003 Mông

Chuyên viên hành chính, 

Cơ quan Ủy ban MTTQ xã 

Nậm Tăm

Đại học
Quản trị 

Kinh doanh

Quản trị 

Kinh doanh

Xã Khao Mang, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Khao Mang, 

xã Khao Mang, 

tỉnh Lào Cai

Ninh Khánh, 

phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh

Người dân 

tộc thiểu số

1. Cơ quan Ủy ban MTTQ xã 

Nậm Tăm

2. Cơ quan Ủy ban MTTQ xã 

Khun Há

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản trị kinh doanh, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;

Kinh tế quốc tế; Kế toán; Kinh tế nông

nghiệp; Khoa học cây trồng; Nông học;

Luật kinh tế; Khoa học quản lý
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

* Chuyên viên hành chính, Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Khun Há

1 Nguyễn Việt Hoàng 05/7/2002 Kinh

Chuyên viên hành chính, 

Cơ quan Ủy ban MTTQ  xã 

Khun Há

Cử nhân

Nông 

nghiệp 

công nghệ 

cao

Nông 

nghiệp 

công nghệ 

cao

Xã Nam Tiên 

Hưng, tỉnh Hưng 

Yên

Xã Bình Lư, Tỉnh 

Lai Châu

Số nhà 127, 

Đường Trần Phú, 

Xã Bình Lư, Tỉnh 

Lai Châu

1. Cơ quan Ủy ban MTTQ xã 

Khun Há

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Nông nghiệp công nghệ cao, không phù

hợp với ngành, chuyên ngành cần tuyển:

ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính -

Ngân hàng; Kinh tế quốc tế; Kế toán; Kinh

tế nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Nông

học; Luật kinh tế; Khoa học quản lý

II.2 Chuyên viên về công tác Mặt trận

* Chuyên viên về công tác Mặt trận, Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Mường Than

1 Dình A Hành 06/07/1994 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận, Cơ quan 

UBMTTQ xã Mường Than

Đại học
Kinh tế Y 

tế
Kinh tế

Xã Nậm Có, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Thào Xa 

Chải, xã Nậm Có, 

tỉnh Lào Cai

Thôn Thào Xa 

Chải, xã Nậm Có, 

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Than

2. Xã Khoen On

3. Xã Mường Kim

4. Xã Tả Lèng

5. Xã Khun Há

6. Xã Hồng Thu

7. Xã Nậm Tăm

8. Xã Nậm Cuổi

9.Xã  Dào San

10. Xã Pu Sam Cáp

Ngành đào tạo của thí sinh là Kinh tế,

chuyên ngành Kinh tế Y tế, không phù hợp

với ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế;

Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế đầu tư, Kinh

tế quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Xây

dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Chủ

nghĩa xã hội khoa học; Công tác Thanh

thiếu niên; Công tác xã hội; Xã hội học;

Quan hệ công chúng; Giới và phát triển

* Chuyên viên về công tác Mặt trận, Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Nậm Cuổi

1 Sùng A Dủa 03/02/1997 Mông

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận, Cơ quan 

UBMTTQ xã Nậm Cuổi

Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Xã Mường Bám, 

tỉnh Sơn La

Bản Tư Làng, xã 

Mường Bám, tỉnh 

Sơn La

Bản Tư Làng, xã 

Mường Bám, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Khoen On

3. Xã Mường Kim

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh ghi không đúng cơ quan, tổ chức, đơn

vị đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 251-

TB/BTCTU, ngày 11/9/2026 của Ban Tổ

chức Tỉnh ủy

* Chuyên viên về công tác Mặt trận, Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Tả Lèng

1 Lù Văn Thưởng 20/06/1985 Nùng

Chuyên viên về công tác 

Mặt trận, Cơ quan 

UBMTTQ xã Tả Lèng

Đại học
Đại học 

Nông Lâm

Phát triển 

nông thôn

Xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ngàm Đăng 

Vài, xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ngàm Đăng 

Vài, xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tả Lèng

2. Xã Hồng Thu

3. Xã Nậm Tăm

4. Xã Dào San

5. Xã Nậm Cuổi

6. Xã Khoe On

7. Xã Pu Sam Cáp

8. Xã Mường Kim

9. Xã Khum Há

10. Xã Mường Than

Ngành đạo tạo của thí sinh là Phát triển

nông thôn, chuyên ngành Nông lâm, không

phù hợp với ngành, chuyên ngành cần

tuyển: ngành hoặc chuyên ngành: Luật;

Luật kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế

đầu tư, Kinh tế quốc tế; Tài chính - Ngân

hàng; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà

nước; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Công tác

Thanh thiếu niên; Công tác xã hội; Xã hội

học; Quan hệ công chúng; Giới và phát

triển
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

II.3 Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Uyên

1 Đỗ Khánh Hiền 15/6/2002 Kinh

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã Tân 

Uyên

Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

Phường Sơn 

Tây, thành phố 

Hà Nội

Bản Chom Chăng, 

Xã Tân Uyên, 

Tỉnh Lai Châu

Bản Chom 

Chăng, Xã Tân 

Uyên, Tỉnh Lai 

Châu

1. Xã Tân Uyên

2. Xã Pắc Ta

3. Xã Mường Khoa

4. Xã Mường Kim

5. Xã Mường Than

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản trị kinh doanh, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh tế;

Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân lực;

Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa

học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác xã

hội.

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mường Kim

1 Lò Thị Thảo 05/8/1997 La Ha

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Kim

Đại học
Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

Xã Chiềng La, 

tỉnh Sơn La

Bản Chát, xã 

Mường Kim, tỉnh 

Lai Châu

Bản Chát, xã 

Mường Kim, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số
1. Xã Mường Kim

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Giáo dục chính trị, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh tế;

Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân lực;

Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa

học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác xã

hội.

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Mường Mô

1 Giàng Thị Vinh 14/10/2001 Mông

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Mô

Đại học Luật Luật
Xã Pú Nhung, 

tỉnh Điện Biên

Bản Háng Chua, 

xã Pú Nhung, tỉnh 

Điện Biên

Ký túc xá Phân 

hiệu Đại học Thái 

Nguyên tại tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh không đăng kí nguyện vọng tuyển

dụng theo Thông báo số 251-TB/BTCTU,

ngày 11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Bum Tở

1 Khoàng Na Xó 15/4/2001 Hà Nhì

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Bum Tở

Đại học
Pháp luật 

hành chính

Pháp luật 

hành chính

Xã Mù Cả, tỉnh 

Lai Châu

Ngõ Trần Thái 

Tông, Tổ dân phố 

số 1 Duyên Hải, 

Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Ngõ Trần Thái 

Tông, Tổ dân phố 

số 1 Duyên Hải, 

Phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Bum Tở

2. Xã Bum Nưa

3. Xã Mù Cả

4. Xã Mường Tè

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Pháp luật hành chính, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh tế;

Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân lực;

Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa

học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác xã

hội.



5

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Nậm Cuổi

1 Quàng Văn Thiết 17/11/2002 Thái

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Cuổi

Đại học
Khoa học 

quản lý

Khoa học 

quản lý

Xã Nậm Cuổi, 

tỉnh Lai Châu

Bản Huổi Phạ, xã 

Nậm Cuổi, tỉnh 

Lai Châu

Bản Huổi Phạ, xã 

Nậm Cuổi, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Cuổi

2. Xã Pu Sam Cáp

3. Xã Nậm Sỏ

4. Xã Tân Uyên

5. Xã Mường Than

6. Xã Mường Kim

7. Xã Mường Than

8. Xã Mường Khoa

8. Xã Sìn Hồ

9. Xã Tủa Sín Chải

10. Xã Khoen On

11. Xã Tả Lèng

12. Xã Pắc Ta

13,. Xã Mường Mô

14. Xã Hua Bum

15. Xã Bum Tở

16. Xã Bum Nưa

17. Xã Mường Tè

18. Xã Mù Cả

19. Xã Pa Ủ

20. Xã Thu Lũm

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Khoa hoc quản lý, không phù hợp với

ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng và

chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh tế;

Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân lực;

Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa

học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác xã

hội.

2 Tòng Minh Khánh 27/6/1998 Thái

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Nậm Cuổi

Đại học Luật Luật
Xã Sốp Cộp, tỉnh 

Sơn La

Tổ dân phố 2, xã 

Sông Mã, tỉnh Sơn 

La

Tổ dân phố 2, xã 

Sông Mã, tỉnh 

Sơn La

Người dân 

tộc thiểu số

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh ghi sai đơn vị đăng ký dự tuyển theo

Thông báo số 251-TB/BTCTU, ngày

11/9/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mù Cả

1 Vừ A Thu 04/6/1997 Mông

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy

xã Mù Cả

Đại học Luật Luật
Xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Từ Ngài, xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Từ Ngài, xã 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

3. Xã Thu Lũm

4. Xã Pa Ủ

Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp Đại học;

phiếu đăng ký thi tuyển chưa có thông tin

số, ký hiệu, ngày cấp bằng tốt nghiệp

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Mường Khoa

1 Phàn Thị Huyền 10/4/2002 Dao

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mường Khoa

Đại học

Quản lý 

nguồn nhân 

lực

Khoa học 

quản lý

Xã Nậm Sỏ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Ui Dạo, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Ui Dạo, xã 

Nậm Sỏ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mường Khoa

2. Xã Tân Uyên

3. Xã  Pắc Ta

4. Xã  Nậm Sỏ 

5. Xã Tả Lèng

6. Xã Khoen On

7. Xã Pu Sam Cáp

8. Xã Bum Tở

9. Xã Hua Bum

10. Xã  Nậm Cuổi

Ngành đào tạo của thí sinh là Khoa học

quản lý, chuyên ngành Quản lý nguồn nhân

lực, không phù hợp với ngành, chuyên

ngành cần tuyển: ngành hoặc chuyên

ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà

nước; Luật; Luật kinh tế; Chính trị học;

Triết học; Quản trị nhân lực; Kinh tế chính

trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng

Hồ Chí Minh; Công tác xã hội.



6

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

* Chuyên viên về Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Thu Lũm

1 Phùng Khừ Che 05/6/1994 Hà Nhì

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy

xã Thu Lũm

Đại học Thanh tra
Quản lý 

nhà nước

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh Lai 

Châu

Bản Lé Ma, xã 

Thu Lũm, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Mù Cả

3. Xã Hua Bum

4. Xã Sìn Hồ

5. Xã Tủa Sín Chải

6. Xã Mường Khoa

7. Xã Pắc Ta

8. Xã Khoen On

Ngành đào tạo của thí sinh là Quản lý nhà

nước, chuyên ngành Thanh tra, không phù

hợp với ngành, chuyên ngành cần tuyển:

ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng

và chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh

tế; Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân

lực; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội

khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công

tác xã hội.

2 Lê Đình Minh Hiếu 22/5/2002 Kinh

Chuyên viên về Tổ chức 

xây dựng Đảng, Ban Xây 

dựng Đảng Đảng ủy

xã Thu Lũm

Đại học

Luật 

Thương 

mại quốc tế

Luật 

Thương 

mại quốc tế

Xã Phật Tích, 

tỉnh Bắc Ninh

Số 101, đường 

Trần Hưng Đạo, 

tổ dân phố Phố 

Mới, phường Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

Số 101 đường 

Trần Hưng Đạo, 

tổ dân phố Phố 

Mới, phường Quế 

Võ, tỉnh Bắc Ninh

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Pa Ủ

3. Xã Hua Bum

4. Xã Bum Nưa

5. Xã Mù Cả

6. Xã Khoen On

7. Xã Mường Khoa

8. Xã Pắc Ta

9. Xã Tủa Sín Chải

10. Xã Sìn Hồ

11. Xã Nậm Cuổi

12. Xã Mường Tè

13. Xã Bum Tở

14. Xã Pu Sam Cáp

15. Xã Mường Mô

16. Xã Mường Than

17. Xã Mường Kim

18. Xã Nậm Sỏ

19. Xã Tân Uyên

20. Xã Tả Lèng

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Luật Thương mại quốc tế, không phù

hợp với ngành, chuyên ngành cần tuyển:

ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng Đảng

và chính quyền Nhà nước; Luật; Luật kinh

tế; Chính trị học; Triết học; Quản trị nhân

lực; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội

khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công

tác xã hội.

II.4 Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy

* Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Sỏ

1 Khà Văn Tám 08/01/1995 Thái

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Nậm Sỏ

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Nậm Mạ, 

tỉnh Lai Châu

Bản Co Lẹ, xã 

Nậm Mạ, tỉnh Lai 

Châu

Bản Co Lẹ, xã 

Nậm Mạ, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Nậm Sỏ

2. Xã Tủa Sín Chải

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Mù Cả

5. Xã Thu Lũm

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản lý tài nguyên rừng, không phù hợp

với ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế;

Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính -

ngân hàng; Kinh tế nông nghiệp; Khoa học

cây trồng; Nông học; Lâm nghiệp; Công tác 

xã hội; Xây dựng Đảng và Chính quyền

nhà nước; Quản trị văn phòng.



7

Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

* Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy xã Tủa Sín Chải

1 Sùng A Vảng 21/12/1998 Mông

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Tủa Sín Chải

Cử nhân Luật Luật
Xã Sín Chải, 

tỉnh Điện Biên

Thôn Lồng Sử 

Phình, xã Sín 

Chải, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Lồng Sử 

Phình, xã Sín 

Chải, tỉnh Điện 

Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Tủa Sín Chải

2. Xã Mù Cả

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do

không ký, ghi rõ họ tên người viết phiếu

* Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy xã Mù Cả

1 Vừ A Tánh 01/10/1993 Mông

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả

Đại học
Thương 

mại quốc tế
Kinh tế

Xã Co Mạ, tỉnh 

Sơn La

Bản Hua Ngáy, xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Bản Hua Ngáy, xã 

Co Mạ, tỉnh Sơn 

La

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Thu Lũm

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã Pắc Ta

5. Xã Nậm Sỏ

Ngành đào tạo của thí sinh là Kinh tế,

chuyên ngành Thương mại quốc tế, không

phù hợp với ngành, chuyên ngành cần

tuyển: ngành hoặc chuyên ngành: Luật;

Luật kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc

tế; Tài chính - ngân hàng; Kinh tế nông

nghiệp; Khoa học cây trồng; Nông học;

Lâm nghiệp; Công tác xã hội; Xây dựng

Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản trị

văn phòng.

2 Lỳ Thanh Hương 30/07/1999 Hà Nhì

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Mù Cả

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Mù Cả, tỉnh 

Lai Châu

Bản Má Ký, xã 

Mù Cả, tỉnh Lai 

Châu

Thôn 1, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Mù Cả

2. Xã Thu Lũm

3. Xã Pắc Ta

4. Xã Tủa Sín Chải

5. Xã Nậm Sỏ

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản lý tài nguyên rừng, không phù hợp

với ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế;

Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính -

ngân hàng; Kinh tế nông nghiệp; Khoa học

cây trồng; Nông học; Lâm nghiệp; Công tác 

xã hội; Xây dựng Đảng và Chính quyền

nhà nước; Quản trị văn phòng.

* Chuyên viên về Văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy xã Thu Lũm

1 Vàng A Cháp 03/10/1998 Mông

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Thu Lũm

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Tả Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Xã Tả Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Xã Tả Tổng, tỉnh 

Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Mù Cả

3. Xã Nậm Sỏ

4. Xã Tủa Sín Chải

5. Xã Pắc Ta

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản lý tài nguyên rừng, không phù hợp

với ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế;

Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính -

ngân hàng; Kinh tế nông nghiệp; Khoa học

cây trồng; Nông học; Lâm nghiệp; Công tác 

xã hội; Xây dựng Đảng và Chính quyền

nhà nước; Quản trị văn phòng.
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Nam Nữ Trình độ

Chuyên 

ngành

đào tạo

Ngành đào 

tạo

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Trình độ đào tạo, chuyên ngành,

ngành đào tạo

Quê quán
Hộ khẩu

thường trú
Chỗ ở hiện nay

Vị trí việc làm, cơ quan,

tổ chức, đơn vị đăng ký

dự tuyển

Đối tượng 

ưu tiên

Nguyện vọng (đối với vị trí 

tuyển dụng chung)

Lý do không đáp ứng điều kiện,

tiêu chuẩn

2 Sừng Lóng Phạ 21/03/1997 Hà Nhì

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Thu Lũm

Cử nhân
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Xã Thu Lũm, 

tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai Châu

Thôn 7, xã Bum 

Tở, tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Mù Cả

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ, thí

sinh ghi sai vị trí việc làm dự tuyển và đơn

vị đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 251-

TB/BTCTU, ngày 11/9/2026 của Ban Tổ

chức Tỉnh ủy

3 Vàng A Chua 05/6/2000 Mông

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Thu Lũm

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Xã Tìa Dình, 

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Sông, 

xã Tìa Dình, tỉnh 

Điện Biên

Bản Huổi Sông, 

xã Tìa Dình, tỉnh 

Điện Biên

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Nậm Sỏ

3. Xã Tủa Sín Chải

4. Xã  Pắc Ta

5. Xã Mù Cả

Ngành, chuyên ngành đào tạo của thí sinh

là Quản lý tài nguyên rừng, không phù hợp

với ngành, chuyên ngành cần tuyển: ngành

hoặc chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế;

Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Tài chính -

ngân hàng; Kinh tế nông nghiệp; Khoa học

cây trồng; Nông học; Lâm nghiệp; Công tác 

xã hội; Xây dựng Đảng và Chính quyền

nhà nước; Quản trị văn phòng.

4 Pờ Khừ Cà 05/06/1997 Hà Nhì

Chuyên viên Về văn phòng 

cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy 

xã Thu Lũm

Kỹ sư
Nông Lâm 

Kết Hợp
Lâm nghiệp

Xã Pa Ủ, tỉnh 

Lai Châu

Bản Ló Mé, xã Pa 

Ủ, tỉnh Lai Châu

Bản Ló Mé, xã Pa 

Ủ, tỉnh Lai Châu

Người dân 

tộc thiểu số

1. Xã Thu Lũm

2. Xã Mù Cả

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do

không ký tên người viết phiếu

C PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG KHÔNG ĐÚNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DỰ TUYỂN (KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CƠ QUAN, VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN)

1 Pàn Thị Chính 10/02/2004 Mảng Kỹ sư Lâm sinh Lâm sinh
Xã Lê Lợi, tỉnh 

Lai Châu

Bản Pá Bon, xã Lê 

Lợi, tỉnh Lai Châu

Bản Pá Bon, xã 

Lê Lợi, tỉnh Lai 

Châu

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về lĩnh vực nông 

nghiệp; lâm nghiệp; diêm 

nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát 

triển nông nghiệp; phòng, 

chống thiên tai; giảm nghèo - 

Phòng Kinh tế, UBND xã Pa Ủ

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do thí

sinh ghi sai cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng

ký dự tuyển

2 Ma Văn Giang 04/10/1990 Tày Đại học
Chính trị 

học

Quản lý 

Văn hóa - 

Tư tưởng

Xã Yên Hoa, 

tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Thành, 

xã Yên Hoa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, 

xã Yên Hoa, tỉnh 

Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác 

Tuyên giáo và Dân vận - Ban 

Xây dựng Đảng Đảng ủy xã 

Mù Cả

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do thí

sinh ghi sai cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng

ký dự tuyển

3 Đỗ Hiển Long 15/11/2000 Kinh Cử nhân Luật Luật
Xã Bình Mỹ, 

tỉnh Ninh Bình

Thôn Đồng Tâm, 

xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Đồng Tâm, 

xã Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Chuyên viên về hành chính - 

văn phòng, quản trị công sở - 

Văn phòng HĐND và UBND, 

UBND xã Mường Kim

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do thí

sinh ghi sai cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng

ký dự tuyển

4 Trần Văn Quang 30/12/1979 Kinh Cử nhân Xã hội học Xã hội học

Xóm 8, thôn 

Tráng Việt, xã 

Tráng Việt, 

huyện Mê Linh, 

thành phố Hà 

Nội

Xóm 8, thôn 

Tráng Việt, xã 

Tráng Việt, huyện 

Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

Xóm 8, thôn 

Tráng Việt, xã 

Tráng Việt, huyện 

Mê Linh, thành 

phố Hà Nội

Bộ đội phục 

viên

- Vị trí việc làm dự tuyển: Văn 

phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy 

ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên 

giáo tỉnh.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị dự 

tuyển: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Phiếu đăng ký thi tuyển không hợp lệ do thí

sinh ghi sai cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng

ký dự tuyển
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